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BÁO CÁO RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN LUẬT VIỄN THÔNG (SỬA ĐỔI)
(Kèm theo Tờ trình số	/TTr-BTTTT ngày	/     /2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 63/2020/QH14, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) và cam kết quốc tế có liên quan, kết quả cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI RÀ SOÁT
1. Mục đích rà soát
Việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực viễn thông, thực hiện xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với Luật Viễn thông 2009, với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, với sự phát triển của công nghệ và xu thế hội tụ viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa. Từ đó phát hiện, đề xuất bổ sung, thay thế các quy định trong dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), thay thế Luật Viễn thông 2009; chú trọng rà soát các nội dung quy định có thể gây cản trở, khó khăn, vướng mắc, giới hạn hoạt động viễn thông hoặc ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia hoạt động viễn thông; đảm bảo không mâu thuẫn, chồng chéo, trùng lặp với hệ thống pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực viễn thông.
2. Phạm vi rà soát
Các văn bản quy phạm pháp luật từ cấp Nghị định trở lên điều chỉnh các nội dung liên quan đến lĩnh vực viễn thông theo pháp luật quy định và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến viễn thông.
II. RÀ SOÁT QUI ĐỊNH VỀ VIỄN THÔNG VỚI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
Luật Viễn thông được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010.
Theo thống kê, hiện có 324 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, được nhóm theo thẩm quyền và nội dung có liên quan đến Luật Viễn thông 2009; 09 điều ước quốc tế có liên quan đến Luật Viễn thông 2009 , trong đó:
-	Luật, Bộ luật: 64 văn bản.
-	Văn bản hướng dẫn: 260 văn bản (Nghị định: 77 văn bản; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 08; Thông tư: 165 văn bản; Thông tư liên tịch: 10 văn bản).
-	Điều ước quốc tế: 17 văn bản (Hiệp định).
1. Các văn bản do Quốc hội ban hành
-	Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13.
-	Luật Thương mại số 36/2005/QH11.
-	Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.
-	Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
-	Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13.
-	Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12.
-	Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14.
-	Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.
-	Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11.
-	Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13.
-	Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14.
-	Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14.
-	Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11.
-	Luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13.
-	Luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13.
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14
- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14
- Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14
- Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13
- Luật Giá số 11/2012/QH13
- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11
-	Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13.
-	Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13.
-	Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.
- Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12
- Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12
- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12
- Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12
- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12
- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13
- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13
- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13
- Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13
- Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
- Luật Phá sản số 51/2014/QH13
- Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13
- Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13
- Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13
- Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13
- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13
- Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13
- Luật Thống kê số 89/2015/QH13
- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14
- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14
- Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14
- Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14
- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14
- Luật Cư trú số 68/2020/QH14
- Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14
(Danh mục Luật, Nghị định có liên quan đến lĩnh vực viễn thông trong Phụ lục I kèm theo)
2. Các văn bản qui định chi tiết dưới Luật
Nhằm hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông 2009, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành theo thẩm quyền đã ban hành tổng số 119 văn bản hướng dẫn thi hành Luật bao gồm: 05 Nghị định, 08 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 100 Thông tư và 06 Thông tư liên tịch. Danh mục các Nghị định bao gồm:
- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
- Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 07/01/2016 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
- Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/4/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;
- Nghị định số 15/2020/NĐ-CP  ngày 03/02/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; 
- Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.
(Danh mục Nghị định, Thông tư, Quyết định còn hiệu lực trong lĩnh vực viễn thông trong Phụ lục II kèm theo)
III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VÀ HỆ THỐNG HÓA CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC VIỄN THÔNG
3.1. Quy định mâu thuẫn, chồng chéo
3.1.1. Các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục và các cụm từ như "Giấy chứng nhận đầu tư", "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh"… quy định tại Điều 18 Luật Viễn thông hiện chưa phù hợp với Luật Đầu tư 2020 và Luật Doanh nghiệp 2020.
* Đề xuất phương án xử lý:
Sửa đổi Điều 18 Luật Viễn thông để đồng bộ với Luật Đầu tư 2020 và Luật Doanh nghiệp 2020.
3.1.2. Một số nội dung liên quan đến tập trung kinh tế trong lĩnh vực viễn thông được quy định tại Điều 19 (Khoản 5,6,7) Luật Viễn thông hiện đã không còn phù hợp với Luật Cạnh tranh 2018.
* Đề xuất phương án xử lý:
Sửa đổi Điều 19 Luật Viễn thông để đồng bộ với Luật Cạnh tranh 2018, đồng thời phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật viễn thông liên quan đến sử dụng tài nguyên viễn thông, sở hữu chéo trong kinh doanh dịch vụ viễn thông phù hợp với thông lệ quản lý viễn thông trên thế giới.
3.1.3. Các thuật ngữ “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” và “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư” quy định tại Điều 36 Luật Viễn thông không còn phù hợp với Luật Đầu tư 2020 và Luật Doanh nghiệp 2020.
* Đề xuất phương án xử lý:
Sửa đổi Điều 36 Luật Viễn thông để đồng bộ với Luật Đầu tư 2020 và Luật Doanh nghiệp 2020.
3.1.4. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quy định đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông tại Điều 48 Luật Viễn thông hiện đã không còn phù hợp với Luật Quản lý sử dụng tài sản công.
Điều 48 Luật Viễn thông quy định Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet thông qua đấu giá, chuyển nhượng. Tuy nhiên, Điều 122 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định mức thu, phương thức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, tiền sử dụng tài nguyên, tiền thuê tài nguyên thực hiện theo quy định của Chính phủ.
* Đề xuất phương án xử lý:
Sửa đổi Điều 48 Luật Viễn thông để đồng bộ với Luật Quản lý sử dụng tài sản công.
IV. KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT VIỄN THÔNG 2009 SO VỚI TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI
4.1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (02 nội dung)
a) Về phạm vi điều chỉnh
Xu hướng hội tụ giữa viễn thông và công nghệ thông tin dẫn đến việc không còn phân biệt ranh giới giữa hạ tầng viễn thông và hạ tầng công nghệ thông tin. Lĩnh vực viễn thông xuất hiện nhiều loại hình dịch vụ mới, nhiều mô hình kinh doanh mới. Hạ tầng viễn thông kết nối với trung tâm dữ liệu để cung cấp các dịch vụ trên nền Internet và đó chính là hạ tầng cho hoạt động của kinh tế số, xã hội số. Nhiều dịch vụ ngày càng phát triển và đòi hỏi phải có các chính sách quản lý và thúc đẩy để thị trường phát triển ổn định và bền vững. Do đó, vấn đề đặt ra là xem xét phạm vi điều chỉnh của luật để đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn, xem xét chính sách thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông trong giai đoạn mới, chính sách quản lý và các loại hình dịch vụ viễn thông mới. Đồng thời, mở rộng đối tượng áp dụng tương ứng với phạm vi điều chỉnh của luật.
* Đề xuất phương án xử lý:
Nghiên cứu, xem xét mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Viễn thông cho phù hợp với xu thế phát triển mới ngoài các hoạt động viễn thông đã quy định tại Luật Viễn thông 2009.
b) Về một số thuật ngữ
- Xem xét sửa đổi một số thuật ngữ trong Điều 3 Luật Viễn thông sao cho phù hợp với sự phát triển của công nghệ và xu thế hội tụ giữa viễn thông với công nghệ thông tin với thực tiễn, chẳng hạn như: khái niệm dịch vụ viễn thông không chỉ bó hẹp trong các dịch vụ thông tin liên lạc giữa người với người mà còn bao gồm các dịch vụ truyền đưa thông tin, dữ liệu giữa người với máy, máy với máy (IoT),...; bổ sung một số khái niệm mới để đồng bộ với sự thay đổi về phạm vi điều chỉnh của luật, ví dụ dịch vụ trung tâm dữ liệu,...
* Đề xuất phương án xử lý:
Nghiên cứu, điều chỉnh các thuật ngữ trong Điều 3 Luật Viễn thông để phù hợp với sự phát triển của công nghệ và xu thế hội tụ giữa viễn thông và công nghệ thông tin.
4.2. Về cấp phép viễn thông
a) Về hình thức cấp phép viễn thông
Hiện nay, điều kiện cấp phép có sự phân biệt giữa 02 loại hình giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông (giấy phép thiết lập mạng có thêm điều kiện về vốn pháp định và cam kết đầu tư phân biệt với từng loại mạng viễn thông so với giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông), tuy nhiên, thủ tục cấp phép, hồ sơ, quy trình xử lý hồ sơ đều được thực hiện như nhau, không phân biệt theo loại giấy phép, loại mạng viễn thông và loại hình dịch vụ. Các doanh nghiệp xin giấy phép đều phải chuẩn bị hồ sơ với phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh trong 5 năm đầu phức tạp, phải gửi 05 bộ hồ sơ đến cơ quan quản lý chuyên ngành viễn thông, chờ 15 ngày để thẩm định và cấp giấy phép dẫn đến bất cập là hình thức cấp phép chưa phù hợp với đối tượng xin cấp phép cũng như loại giấy phép.
* Đề xuất phương án xử lý:
Sửa đổi Luật Viễn thông theo hướng bổ sung thêm điều khoản quy định các hình thức cấp phép với các loại giấy phép khác nhau nhằm đơn giản hóathủ tục hành chính, giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp cũng như đảm bảo phù hợp với thực tiễn, yêu cầu quản lý.
b) Về điều kiện cấp phép viễn thông
[bookmark: _Hlk96446518]Điều kiện cấp phép là cam kết đầu tư chưa phù hợp, chưa đảm bảo mục tiêu phổ cập dịch vụ đối với doanh nghiệp được cấp phép, nhiều doanh nghiệp xin cấp giấy phép thiết lập hạ tầng mạng chỉ tập trung đầu tư vào những khu vực kinh doanh hiệu quả, thuận lợi; quy định điều kiện vốn pháp định không còn phù hợp với Luật Doanh nghiệp.
Mức cam kết đầu tư chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp lần đầu xin giấy phép thiết lập mạng. Khi doanh nghiệp được cấp phép thêm tài nguyên (tần số), chưa có quy định các điều kiện bổ sung về triển khai mạng lưới, vùng phủ dẫn đến sự bất bình đẳng với các doanh nghiệp mới xin cấp phép. Ngoài ra, thời hạn giấy phép thiết lập mạng chưa được quy định gia hạn khi doanh nghiệp có quyền được cấp phép thêm tài nguyên tần số.
* Đề xuất phương án xử lý:
Sửa đổi Luật Viễn thông theo hướng sửa đổi, bổ sung Điều 36 về Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, thay vốn pháp định và cam kết đầu tư bằng vốn điều lệ và điều kiện triển khai mạng lưới, chất lượng dịch vụ phù hợp với quy hoạch của Nhà nước và các quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp thiết lập mạng; bổ sung quy định gia hạn giấy phép khi doanh nghiệp được cấp phép thêm tài nguyên tần số.
c) Về thời hạn giấy phép
Theo quy định của Luật Viễn thông, giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông bao gồm (1) Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, có thời hạn không quá 15 năm được cấp cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, (2) Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông, có thời hạn không quá 10 năm được cấp cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng và chưa có quy định về giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông cấp cho doanh nghiệp có hạ tầng mạng. Doanh nghiệp hạ tầng mạng không được phép cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông.
* Đề xuất phương án xử lý:
Sửa đổi Điều 34 Luật Viễn thông theo hướng làm rõ thời hạn đối với từng loại giấy phép, đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, minh bạch. 
d) Về sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông
Điều 39 Luật Viễn thông chưa quy định đầy đủ các trường hợp thu hồi giấy phép viễn thông như: (1) doanh nghiệp muốn chủ động dừng kinh doanh; (2) doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng các quy định về kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp gặp khó khăn khi hoạt động kinh doanh viễn thông không hiệu quả, ảnh hưởng quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông. Luật cũng chưa có quy định về trường hợp thu hồi tần số thì phải sửa đổi, bổ sung giấy phép viễn thông như thế nào. 
* Đề xuất phương án xử lý:
Sửa đổi Luật Viễn thông theo hướng bổ sung các trường hợp thu hồi giấy phép viễn thông, đồng bộ với các luật khác (ví dụ: Luật Quản lý thuế), sửa đổi, bổ sung giấy phép viễn thông khi thu hồi một phần tần số.
e) Về thiết lập mạng viễn thông dùng riêng
Điểm b Khoản 5 Điều 24 quy định “Mạng viễn thông dùng riêng mà thành viên của mạng là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có cùng mục đích, tính chất hoạt động và được liên kết với nhau bằng điều lệ tổ chức và hoạt động hoặc hình thức khác” thuộc trường hợp thiết lập mạng viễn thông dùng riêng. Thực tiễn cho thấy trường hợp này không cần quản lý và cấp phép viễn thông, nên điều chỉnh để giảm bớt gánh nặng về thủ tục cho các tổ chức, cá nhân.
* Đề xuất phương án xử lý:
Sửa đổi Luật Viễn thông theo hướng bãi bỏ điểm b Khoản 5 Điều 24 trong luật.
4.3. Về quản lý và điều tiết thị trường
a) Về quản lý thị trường bán buôn
Viễn thông là ngành nghề kinh doanh có điều kiện với tài nguyên viễn thông là hữu hạn nên điều kiện cấp phép khi thiết lập hạ tầng viễn thông là phải cho thuê hạ tầng. Để mở cửa thị trường và thúc đẩy cạnh tranh, Luật Viễn thông 2009 đã có quy định về quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp có hạ tầng mạng trong việc cho doanh nghiệp viễn thông khác thuê cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch vụ và đã xuất hiện thị trường bán buôn. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thi hành luật, 03 doanh nghiệp mạng di động ảo - doanh nghiệp không sở hữu quyền sử dụng tần số (MVNO) phải mất đến vài năm để đàm phán thành công giá mua buôn lưu lượng. Thị trường mạng di động ảo theo đó không phát triển, dịch vụ cung cấp tới người sử dụng bị hạn chế một phần, chưa thúc đẩy phát triển dịch vụ mới.
* Đề xuất phương án xử lý:
Sửa đổi Điều 14 Luật Viễn thông,  bổ sung thêm điều khoản cụ thể quy định về dịch vụ viễn thông theo hình thức bán buôn, bán lẻ, bổ sung trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp sở hữu hạ tầng viễn thông trong việc công bố giá bán buôn lưu lượng, giá cho thuê hạ tầng, quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc quản lý bán buôn…
b) Về sở hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông
Điều 17 Luật Viễn thông chưa nêu rõ trường hợp sở hữu chéo là trực tiếp hay gián tiếp, cần xem xét bổ sung, làm rõ để đảm bảo đầy đủ quy định phục vụ công tác thực thi.
 * Đề xuất phương án xử lý:
Sửa đổi Điều 17 Luật Viễn thông theo hướng quy định rõ đối với trường hợp sở hữu gián tiếp qua doanh nghiệp trung gian.
c) Về cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông
Khoản 2 Điều 19 Luật Viễn thông quy định các hành vi cạnh tranh bị cấm mang tính đặc thù trong hoạt động viễn thông. Các hành vi này cần được rà soát, cập nhật thêm để phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông hiện nay. Ngoài ra. Điều 19 cũng chưa quy định đầy đủ khung quản lý cạnh tranh tiền kiểm theo thông lệ quốc tế bao gồm: xác định thị trường, đánh giá mức độ cạnh tranh trên thị trường, xác định doanh nghiệp thống lĩnh thị trường (SMP), quy định các biện pháp quản lý SMP.
 * Đề xuất phương án xử lý:
Sửa đổi Điều 19 Luật Viễn thông theo hướng bổ sung quy định về các hành vi cạnh tranh bị cấm, bổ sung các quy định quản lý tiền kiểm theo thông lệ quốc tế.
d) Về quy định đối với doanh nghiệp thống lĩnh thị trường
Theo thông lệ quốc tế và cam kết quốc tế của Việt Nam, để đảm bảo thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp nắm giữ phương tiện viễn thông thiết yếu, doanh nghiệp thống lĩnh thị trường (SMP) phải tuân thủ thêm một số quy định, nghĩa vụ như: quy định phải cung cấp các dịch vụ viễn thông theo hình thức bán buôn cho doanh nghiệp khác để bán lại dịch vụ; quy định về chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, phương tiện thiết yếu; quy định về việc thực hiện hạch toán chi phí, xác định giá thành dịch vụ; quy định về quản lý giá cước viễn thông,... chế độ thống kê, kế toán riêng đối với dịch vụ thống lĩnh thị trường và xác định giá thành dịch vụ. Tuy nhiên các quy định này chưa có hoặc chưa được quy định đầy đủ trong Luật Viễn thông hiện hành.
* Đề xuất phương án xử lý:
Hoàn thiện, bổ sung các quy định trong Luật Viễn thông và các văn bản dưới luật liên quan đến các doanh nghiệp nắm giữ phương tiện thiết yếu, doanh nghiệp thống lĩnh thị trường.
[bookmark: _Hlk80027427]e) Về quản lý dịch vụ thông tin vệ tinh
Xu thế thông tin vệ tinh mới (vệ tinh tầm thấp phát triển) đặt ra các vấn đề quản lý mới như quản lý việc cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, an ninh quốc phòng...
* Đề xuất phương án xử lý:
Sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Luật Viễn thông theo hướng làm rõ quy định về cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, bổ sung quy định về quản lý và phát triển dịch vụ vệ tinh.
4.4. Về kết nối viễn thông, cơ sở hạ tầng viễn thông
a) Về kết nối viễn thông
Hiện nay, các quy định về quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet khi kết nối với nhau và với VNNIC còn chưa rõ hoặc mới chỉ được quy định ở cấp Nghị định của Chính phủ, chưa quy định được nguyên tắc, tiêu chuẩn đấu nối, tiêu chuẩn chất lượng kết nối Internet phù hợp với thông lệ quốc tế, chưa có cơ chế quản lý giá đối với giá cước kết nối Internet dẫn đến có tình trạng các doanh nghiệp gặp khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ.
* Đề xuất phương án xử lý:
Nghiên cứu, xem xét bổ sung, hoàn thiện quy định trong các văn bản hướng dẫn luật.
b) Về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông
Điều 5 Khoản 8 giao thẩm quyền cho Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông không còn phù hợp trong bối cảnh hệ thống pháp luật chung có nhiều thay đổi (Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin,...).  
* Đề xuất phương án xử lý:
Nghiên cứu, sửa đổi Điều 5 Khoản 8 Luật Viễn thông theo hướng điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống pháp luật chung và xem xét quy định làm rõ các nội dung về quyền hạn, trách nhiệm của các bộ ngành liên quan đến an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, an toàn mạng và an ninh mạng, an ninh thông tin.
c) Về quản lý doanh nghiệp cho thuê hạ tầng viễn thông thụ động
Đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông công cộng có thể hiểu bao gồm: Thiết lập mạng viễn thông công cộng và thiết lập các cơ sở hạ tầng khác (hạ tầng viễn thông thụ động) để cho thuê công cộng. Thực tế hiện nay cũng đang có các doanh nghiệp (không phải doanh nghiệp viễn thông) triển khai thực hiện hai hoạt động trên. Tuy nhiên, các điều khoản quy định trong Luật Viễn thông mới chỉ quy định quản lý đối tượng doanh nghiệp viễn thông thiết lập mạng viễn thông, chưa quản lý đối tượng doanh nghiệp chỉ thiết lập và cho thuê hạ tầng viễn thông thụ động.
* Đề xuất phương án xử lý:
Nghiên cứu, xem xét sửa đổi Luật Viễn thông theo hướng bổ sung điều khoản quy định quản lý hoạt động thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động và cho các doanh nghiệp viễn thông thuê.
d) Về sử dụng đất để xây dựng hạ tầng viễn thông và quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động
Điều 57 Luật Viễn thông quy định công trình viễn thông được ưu tiên sử dụng không gian, mặt đất, lòng đất, lòng sông, đáy biển. Tuy nhiên việc triển khai xây dựng, lắp đặt hạ tầng viễn thông trên thực tế còn gặp nhiều khó khăn. Luật Đất đai, Luật Quản lý tài sản công có quy định nghiệm cấm việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp vào mục đích khác. Do đó, các doanh nghiệp viễn thông gặp nhiều khó khăn trong việc thuê vị trí, mặt bằng của các chủ thể được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất, tài sản công để xây dựng, lắp đặt công trình viễn thông. Ngoài ra, quy định của Luật Viễn thông về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động là nội dung bắt buộc trong quy hoạch xây dựng công trình giao thông, khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu kinh tế,... cần được cụ thể hóa thêm về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan liên quan để bảo đảm thực thi đầy đủ trên thực tế.
* Đề xuất phương án xử lý:
Rà soát để bổ sung các quy định để tạo thuận lợi hơn nữa cho việc xây dựng, lắp đặt công trình viễn thông; việc đồng bộ giữa quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động với các quy hoạch về xây dựng.
e) Về dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông
Việc dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp còn thấp khoảng 20.3% đối với cột ăng ten (cùng một vị trí cả 3 nhà mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel đều xây dựng, lắp đặt cột BTS gây mất mỹ quan đô thị và tốn kém kinh phí).  
* Đề xuất phương án xử lý:
Luật Viễn thông đã có quy định về chia sẻ hạ tầng viễn thông tại Điều 45, sẽ được xem xét, làm rõ trong các quy định tại các văn bản dưới luật để hướng dẫn cụ thể hơn về việc dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông.
f) Về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến hạ tầng viễn thông
Quy hoạch công trình viễn thông được quy định tại các khoản 2,3 Điều 57 Luật Viễn thông, tuy nhiên, chưa có hướng dẫn, quy chuẩn cụ thể về triển khai hạ tầng viễn thông, đặc biệt hạ tầng viễn thông trên hệ thống đường cao tốc, đường hầm, đường trên cao, hệ thống cầu đường bộ. Đồng thời, chưa có quy định về việc bắt buộc phải ngầm hóa cáp viễn thông, truyền hình đối với các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới… cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể. 
* Đề xuất phương án xử lý:
Nghiên cứu, xem xét xây dựng và ban hành văn bản dưới luật quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về triển khai hạ tầng viễn thông tại các tuyến đường cao tốc, đường hầm, đường trên cao, tuyến tàu điện ngầm, hệ thống cầu đường; quy định, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc quy cách ngầm hóa mạng cáp phía sau hàng rào và phía trước tòa nhà…
g) Về quy định đối với doanh nghiệp nắm giữ phương tiện viễn thông thiết yếu
Hiện nay quy định về việc xác định “phương tiện viễn thông thiết yếu”, “doanh nghiệp nắm giữ phương tiện viễn thông thiết yếu”, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông đối với các phương tiện thiết yếu còn chưa rõ ràng, đầy đủ.
* Đề xuất phương án xử lý:
Nghiên cứu, xem xét bổ sung, làm rõ khái niệm, các quy định liên quan đến phương tiện viễn thông thiết yếu trong Luật Viễn thông và các văn bản dưới luật.
4.5. Về quản lý giá cước viễn thông
a) Về các loại giá cước
Điều 53 Khoản 3 Luật Viễn thông, giá cước giữa các doanh nghiệp viễn thông chưa đầy đủ đối với hoạt động sử dụng mạng viễn thông của doanh nghiệp viễn thông khác. Ngoài ra cũng chưa có quy định về giá thuê cơ sở hạ tầng thụ động.
* Đề xuất phương án xử lý:
Sửa đổi Điều 53 Luật Viễn thông theo hướng bổ sung quy định nhằm xác định đầy đủ các loại giá trong viễn thông cần quản lý và quy định phương pháp quản lý.
b) Về hình thức quản lý giá cước
Điều 56 Luật Viễn thông chưa quy định rõ ràng các hình thức quản lý giá cước. Hiện nay theo dự thảo Luật giá (sửa đổi) có các hình thức quản lý giá như sau: Định giá cụ thể; giá trần; giá sàn; khung giá; giá tham chiếu; quy định phương pháp xác định giá. Do đó, cần điều chỉnh cho phù hợp.
* Đề xuất phương án xử lý:
Sửa đổi Điều 56 Luật Viễn thông theo hướng bổ sung quy định cụ thể dịch vụ nào xác định theo giá thành, dịch vụ nào xác định theo phương pháp xác định giá bán buôn từ giá bán lẻ trừ đi chi phí bán lẻ (retail minus).
4.6. Một số nội dung khác
a) Về bảo vệ quyền lợi của người sử dụng
 Xuất hiện thêm nhiều loại hình dịch vụ mới, phạm vi quản lý của hoạt động viễn thông được mở rộng, rủi ro người dùng gặp phải càng nhiều. Việc đảm bảo bí mật thông tin riêng của người sử dụng không chỉ dừng lại là thông tin về cuộc gọi như đang quy định trong Luật mà cần mở rộng các thông tin riêng khác, đảm bảo giảm thiểu tối đa rủi ro người dùng có thể gặp phải.
* Đề xuất phương án xử lý:
Sửa đổi Điều 6 Luật Viễn thông theo hướng bổ sung quy định về đảm bảo bí mật thông tin và quyền lợi của người sử dụng.
b) Về quản lý thông tin thuê bao
Hiện nay vẫn còn những vấn đề bất cập trong quản lý, đăng ký xác thực thông tin người dùng, vẫn còn vấn đề sim rác, cuộc gọi rác, thông tin đăng ký không chính chủ. Bên cạnh đó, cần xem xét tạo điều kiện cho người sử dụng dịch vụ di động có thể đăng ký thông tin thuê bao qua kênh online để phù hợp với chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng CN lần thứ 4 và chuyển đổi số quốc gia được nêu tại NQ 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị. Đồng thời, xem xét cho phép các doanh nghiệp viễn thông có thể kết nối với cơ sở dữ liệu căn cước công dân của Bộ Công an để đối chiếu, xác thực các thông tin do khách hàng cung cấp nhằm thuận tiện trong việc quản lý thông tin thuê bao. 
* Đề xuất phương án xử lý:
Nghiên cứu, xem xét quy định bổ sung tại Nghị định 25/2011/NĐ-CP sửa đổi.
Tăng cường công tác thực thi, tuyên truyền tới người sử dụng trong việc sử dụng thuê bao điện thoại di động.
c) Về xử phạt doanh nghiệp
Hiện có nhiều trường hợp doanh nghiệp viễn thông không thu hồi, thanh thải cáp thuê bao, thiết bị viễn thông, cần xem xét biện pháp xử lý dứt điểm.
* Đề xuất phương án xử lý:
Vấn đề vướng mắc này có thể xử lý bằng cách bổ sung chế tài xử phạt đối với các doanh nghiệp viễn thông vi phạm. Do liên quan đến hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông nên đề xuất nghiên cứu, xem xét bổ sung quy định vào Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông đảm bảo khả thi và hiệu quả áp dụng.
d) Về cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Luật Viễn thông chưa có quy định cụ thể các trường hợp mà doanh nghiệp viễn thông phải cung cấp thông tin thuê bao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (các trường hợp phục vụ xử lý vi phạm hành chính), chưa quy định cụ thể cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp cung cấp thông tin thuê bao là những cơ quan nào.
* Đề xuất phương án xử lý:
Nghiên cứu, xem xét điều chỉnh quy định tại Điều 6 Luật Viễn thông về bảo đảm bí mật thông tin và bổ sung các nội dung hướng dẫn cụ thể trong văn bản dưới luật.
e) Về các số liên lạc khẩn cấp
Điều 29 Luật Viễn thông đã có quy định liên quan đến các số liên lạc khẩn cấp, tuy nhiên, cần xem xét mở rộng phạm vi các số liên lạc khẩn cấp trong các trường hợp tìm kiếm cứu nạn, dịch bệnh… 
Hiện nay, dịch vụ điện thoại cố định đang ở thời kỳ thoái trào, bị thay thế bởi dịch vụ điện thoại di động. Do đó lưu lượng gọi đến các số liên lạc khẩn cấp từ điện thoại cố định nội hạt rất nhỏ, hầu hết lưu lượng phát sinh là từ điện thoại di động. Cần xem xét điều chỉnh quy định cho phù hợp.
* Đề xuất phương án xử lý:
Nghiên cứu, xem xét điều chỉnh, sửa đổi Điều 29 thành "Miễn giá cước gọi đến các số liên lạc khẩn cấp cho người sử dụng" và "Miễn giá cước gọi đến các số liên lạc khẩn cấp cho người sử dụng dịch vụ điện thoại cố định nội hạt và di động nội hạt".
V. RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG DỰ THẢO LUẬT VIỄN THÔNG (SỬA ĐỔI) SO VỚI CÁC VĂN BẢN HIỆN HÀNH
Trên cơ sở dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) đối chiếu với các quy định hiện hành tại các văn bản quy phạm còn hiệu lực do các cấp thẩm quyền khác nhau ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực viễn thông, kết quả rà soát cụ thể như sau:
Luật Viễn thông (sửa đổi) quy định về những vấn đề chung bao gồm phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Luật Viễn thông, giải thích từ ngữ các chính sách của Nhà nước về viễn thông, vấn đề bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin; các quy định về chính sách kinh doanh viễn thông và điều tiết thị trường bán buôn; các quy định về cấp phép viễn thông; kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông; các quy định về viễn thông công ích, kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông, tài nguyên viễn thông, quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và giá cước viễn thông, công trình viễn thông, đấu giá tài nguyên viễn thông.
-	Quy định về phạm vi điều chỉnh không chồng chéo với các luật như Bộ luật Dân sự, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Quy hoạch, Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Cạnh tranh, Luật Giá, Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Công nghệ thông tin…
-	So với Luật 2009, phạm vi điều chỉnh của Luật sửa đổi mở rộng thêm hoạt động kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông.
Tuy nhiên, mức độ quản lý hoạt động kinh doanh các loại hình dịch vụ này khác với dịch vụ viễn thông để đảm bảo phù hợp với mục tiêu quản lý và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp. Luật này ko quy định lại các nội dung đã được pháp luật khác quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người sử dụng, bảo đảm an toàn thông tin, chỉ quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần thiết cho trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây, về trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp/ nhà cung cấp dịch vụ để là cơ sở quy định về dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây trong các lĩnh vực cụ thể.
-	Trong hệ thống pháp luật hiện hành, cơ bản các luật đều có điều giải thích từ ngữ như Luật An toàn thông tin, Luật Giá, Luật Đầu tư, Luật Công nghệ thông tin, Luật Thương mại… Do đó, các quy định về giải thích từ ngữ của dự thảo Luật sửa đổi cơ bản kế thừa Luật Viễn thông hiện hành và có sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đồng bộ, thống nhất với các luật hiện hành có liên quan và xu thế phát triển của cách mạng lần thứ 4, phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số.
- Các điều khoản, nội dung quy định cụ thể trong Luật Viễn thông (sửa đổi) rà soát đều tương thích, không chồng chéo, mâu thuẫn với các văn bản hiện hành.
(Kết quả rà soát cụ thể dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) so với các văn bản hiện hành trong Phụ lục III kèm theo).
VI. RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG DỰ THẢO LUẬT VIỄN THÔNG (SỬA ĐỔI) SO VỚI CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Liên quan đến lĩnh vực viễn thông, Việt Nam hiện đang là thành viên tham gia một số Hiệp định Thương mại tự do, trong đó có các cam kết liên quan đến lĩnh vực viễn thông. Cụ thể:
- Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO);
-	Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP);
- Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA);
- Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP);
- Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA);
-	Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA);
-	Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Úc và Niu Di-lân (AANZFTA);
-	Hiệp định Thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu (VN – EAEUFTA);
- Hiệp định Thương mại tự do ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc);
- Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA);
-	Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP);
	Nội dung chính của các cam kết trong lĩnh vực viễn thông chủ yếu tập trung ở phần Biểu cam kết về dịch vụ, trong đó quy định rõ các loại dịch vụ, các điều kiện cung cấp và tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài khi cung cấp dịch vụ theo phương thức hiện diện thương mại. 
 Về nguyên tắc, các cam kết đủ rõ, đủ chi tiết thì Việt Nam sẽ áp dụng trực tiếp thông qua Nghị quyết của Quốc hội. Đối với các cam kết trong Biểu cam kết dịch vụ hầu hết các nội dung được áp dụng trực tiếp, ví dụ như cam kết về ngưỡng mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư hay nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, cho các dịch vụ của các nhà cung cấp nước ngoài. Ngoài ra, một số nội dung cam kết cần xem xét và có quy định hướng dẫn cụ thể, được rà soát và đề xuất đưa vào Luật Viễn thông (sửa đổi) cũng như các văn bản hướng dẫn luật. 
[bookmark: _GoBack]Các điều khoản, nội dung quy định cụ thể trong Luật Viễn thông (sửa đổi) rà soát đều tương thích, không chồng chéo, mâu thuẫn với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
(Kết quả rà soát cụ thể dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) so với các Điều ước quốc tế trong Phụ lục IV kèm theo). 
